Thêi kho¸ biÓu- khèi CHUYÊN - Tr­êng th Thanh AM 
N¨m häc: 2015 - 2016 (Áp dụng từ 12/01/2016)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	[bookmark: _GoBack]Tin ( Đỗ Xuân)
	TD (Vân)
	NN(Thu)
	NN(Thảo)
	MT( P.ANH)
	Â.N(Nhàn)
	Â.N (Giang)
	TV  (Hiền)

	2
	Sáng
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	 
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	5A2
	
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	5A1
	1A1
	1A2** (N1)
	4A1
	1A3
	
	2A2
	3A3

	
	
	6
	5A2
	1A3
	1A2** (N2)
	4A2
	2A3
	
	3A2
	3A1

	
	
	7
	3A3
	1A4
	3A1
	4A3
	1A1
	
	
	4A1

	
	
	8
	3A2
	
	5A1
	5A2
	
	
	
	

	3
	Sáng
	1
	
	4A2
	1A3
	
	5A1
2A1
	3A1
	
	

	
	
	2
	
	4A1
	1A4
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	3A2
	1A1
	
	1A2
	3A3
	
	

	
	
	4
	
	4A3
	
	
	2A2
	
	
	

	
	Chiều
	5
	3A1
	2A1
	3A2
	2A3
	3A3
	
	2A2
	5A1

	
	
	6
	3A2
	2A2
	3A3
	2A1
	3A1
	2A3
	
	1A2

	
	
	7
	3A3
	2A3
	3A1
	2A2
	3A2
	2A1
	
	4A3

	4
	Sáng
	1
	
	
	1A1*
	4A2
	2A3
	
	
	

	
	
	2
	
	3A2
	1A3*
	4A1
	2A2
	
	
	

	
	
	3
	
	5A1
	1A4*
	4A3
	2A1
	
	
	

	
	
	4
	
	3A3
	3A1*
	5A2
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	4A1
	1A1
	5A1*
	2A1*
	1A2
	1A3
	3A2
	1A4

	
	
	6
	4A2
	1A2
	3A2*
	2A2*
	1A1
	1A4
	
	1A3

	
	
	7
	4A3
	1A3
	3A3*
	2A3*
	1A4
	
	1A2
	1A1

	
	
	8
	
	3A1
	
	
	
	
	
	

	5
	Sáng
	1
	
	1A2
	
	 5A2*
	
	3A1
	
	

	
	
	2
	
	2A2
	
	4A1*
	
	3A3
	
	

	
	
	3
	
	1A4
	
	4A2*
	
	2A3
	
	

	
	
	4
	
	2A1
	
	4A3*
	
	1A1
	
	

	
	Chiều
	5
	4A1
	4A2
	3A3
	
	4A3
	5A2
	5A1
	2A1

	
	
	6
	5A2
	4A3
	5A1
	
	4A1
	1A4
	4A2
	2A2

	
	
	7
	4A3
	5A1
	3A2
	
	5A2
	4A1
	
	4A2

	
	
	8
	5A1
	4A1
	3A1
	
	4A2
	4A3
	
	5A2

	
6
	Sáng
	1
	
	5A2
	
	4A2
	3A1
	1A3
	1A2
	

	
	
	2
	
	
	5A1
	4A1
	3A2
	1A1
	
	

	
	
	3
	
	2A3
	3A2
	4A3
	3A3
	2A1
	
	

	
	
	4
	
	3A1
	3A3
	5A2
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	3A1
	3A3 
	1A2** (N1)
	
	1A3
	
	
	2A3

	
	
	6
	4A2
	
	1A2** (N2)
	
	1A4
	
	
	3A2

	
	Tổng số 
	150
	16
	30
	26
	22
	25
	17
	8
	15



THỜI KHÓA BIỂU  – TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH AM
Năm học: 2015 – 2016 (Áp dụng từ 12/01/2016)
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A1
	1A2
	1A3
	1A4
	2A1
	2A2
	2A3
	3A1
	3A2
	3A3
	4A1
	4A2
	4A3
	5A1
	5A2

	2
	Sáng
	1
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ
	C.Cờ

	
	
	2
	Toán 
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	
	4
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Toán
	Toán
	Toán
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Thể dục 

	
	Chiều
	5
	Thể dục
	NN**-HDH
	Mĩ thuật
	TNXH
	Đạo đức
	Âm nhạc
	TNXH
	TN&XH
	TN&XH
	Thư viện
	Ng. ngữ
	Lịch sử
	Lich sử
	Tin học
	Khoa học

	
	
	6
	HDH
	NN**-HDH
	Thể dục
	HDH 
	TNXH
	TNXH
	Mỹ thuật
	Thư viện
	Âm nhạc
	TN&XH
	Lịch sử
	Ng. ngữ
	Địa lí
	Lịch sử
	Tin học

	
	
	7
	Mĩ thuật
	HDH
	HDH
	Thể dục
	HDH
	HDH
	HDH
	Ng. ngữ
	HDH
	Tin học
	Thư viện
	Địa lí
	Ng. ngữ
	HDH
	HDH

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	HDH
	Tin học
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Ng. ngữ 
	Ng. ngữ

	3
	Sáng
	1
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Ng. ngữ
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	T.Việt
	T.Việt
	Toán
	TD
	Toán
	Mĩ thuật
	C.Tả

	
	
	2
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Ng. ngữ
	Mỹ thuật
	Chính tả
	Chính tả
	T.Việt
	Toán
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Chính tả
	C.Tả
	Toán

	
	
	3
	Ng. ngữ
	Mĩ thuật
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Chính tả
	HDH
	K.chuyện
	Toán
	Thể dục
	Âm nhạc
	LT&C
	Chính tả
	LT&C
	Toán
	LT&C

	
	
	4
	Toán
	Toán
	Toán
	TĐ-HV
	HDH
	Mỹ thuật
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Chính tả
	LT&C
	Thể dục
	LT&C
	Lịch sử

	
	Chiều
	5
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức
	Thủ công
	Thể dục
	Âm nhạc
	Ng. Ngữ
	Tin học
	Ng. ngữ
	Mĩ thuật
	Địa lí
	Khoa học
	K.Chuyện
	T.Viện
	Địa lí

	
	
	6
	Thủ công
	Thư viện
	Thủ công
	Đạo đức
	Ng.ngữ
	Thể dục
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Tin học
	Ng. ngữ
	K.Chuyện
	K.Chuyện
	HDH
	Địa lí 
	Đạo đức

	
	
	7
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Âm nhạc
	Ng. ngữ
	Thể dục
	Ng. ngữ
	Mĩ thuật
	Tin học
	HDH
	HDH
	Thu viện
	HDH
	HDH

	4
	Sáng
	1
	Ng. ngữ *
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Toán
	Tập đọc
	Mỹ thuật
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	Toán
	Ng. ngữ
	Toán
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Ng. ngữ *
	TĐ-HV
	Tập đọc
	Mỹ thuật
	Tập đọc
	Toán
	Thể dục
	Toán
	Ng. ngữ
	Toán
	Tập đọc
	Toán
	Toán

	
	
	3
	TĐ-HV
	Toán
	TĐ-HV
	Ng. ngữ *
	Mỹ thuật
	Toán
	Toán
	T.Việt
	Toán
	T.Việt
	Tập đọc
	Tập Đọc
	Ng. ngữ
	Thể dục
	TLV

	
	
	4
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	Tập viết 
	LT&C
	LT&C
	Ng. ngữ *
	T.Việt
	Thể dục 
	TLV
	TLV
	TLV
	TLV
	Ng. ngữ

	
	Chiều
	5
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Thư viện
	Ng.ngữ*
	Thủ công
	Thủ công
	TN&XH
	Âm nhạc
	TN&XH
	Tin học
	Khoa học
	Khoa học
	Ng. ngữ *
	Khoa học 

	
	
	6
	Mĩ thuật
	Thể dục
	Thư viện
	Âm nhạc
	Thủ công
	Ng. ngữ*
	HDH
	Đạo đức
	Ng. ngữ *
	HDH
	Khoa học
	Tin học
	Kĩ thuật
	K.Chuyện
	K.Chuyện

	
	
	7
	Thư viện
	Âm nhạc
	Thể dục
	Mĩ thuật
	HDH
	HDH
	Ng. ngữ*
	HDH
	HDH
	Ng. ngữ *
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật
	Tin học
	Kĩ thuật
	Kĩ thuật

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	Thể dục 
	HĐTT
	HĐTT
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH

	5
	Sáng
	1
	TĐ-HV
	Thể dục
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Toán
	Toán
	Toán
	Âm nhạc
	T.Việt
	T.Việt
	Toán
	Toán
	Toán
	LT&C
	Ng. ngữ *

	
	
	2
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	LT&C
	Thể dục
	Chính tả
	T.Việt
	Toán
	Toán
	Ng. ngữ *
	LT&C
	LT&C
	Toán
	LT&C

	
	
	3
	Toán 
	TĐ-HV
	Toán
	Thể dục
	Chính tả
	Chính tả
	Âm nhạc
	Toán
	T.Việt
	Âm nhạc
	LT&C
	Ng. ngữ *
	HDH
	Khoa học
	Toán

	
	
	4
	Âm nhạc
	Toán
	TNXH
	Toán
	Thể dục
	Tập viết
	HĐTT
	T.Việt
	T.Việt
	T.Việt
	HDH
	HDH
	Ng. ngữ *
	HDH
	HDH

	
	Chiều
	5
	TNXH
	TNXH
	HDH 
	HDH
	Thư viện
	Đạo đức
	Đạo đức 
	HĐTT
	TNXH
	Ng. ngữ
	Tin học
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Am nhạc
	Am nhạc

	
	
	6
	HDH
	Thủ công
	HDH
	Âm nhạc
	K.chuyện 
	Thư viện
	HDH
	Thủ công
	Thủ công
	Đạo đức
	Mĩ thuật
	Am nhạc
	Thể dục
	Ng. ngữ
	Tin học

	
	
	7
	HDH
	HDH
	HĐTT
	HDH
	HDH
	HDH
	HDH 
	HDH
	Ng. ngữ
	Thủ công
	Am nhạc
	Thư Viện
	Tin học
	Thể dục
	Mĩ thuật

	
	
	8
	
	
	
	
	
	
	
	Ng. ngữ
	HDH
	HDH
	Thể dục
	Mĩ thuật
	Âm nhạc
	Tin học
	Thư viện

	6
	Sáng
	1
	Toán
	Âm nhạc
	Âm nhạc
	TĐ-HV
	Toán
	Toán
	TLV
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Toán
	Ng. ngữ
	Toán
	TLV
	Thể dục 

	
	
	2
	Âm nhạc
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TLV
	K.chuyện
	Toán
	Toán
	Mĩ thuật
	T.Việt
	Ng. ngữ
	Toán
	TLV
	Ng. ngữ
	TLV

	
	
	3
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	TĐ-HV
	Toán
	Âm nhạc
	TLV
	Thể dục
	T.Việt
	Ng. ngữ
	Mĩ thuật
	TLV
	TLV
	Ng. ngữ
	Toán
	Toán

	
	
	4
	TĐ-HV
	HDH
	Toán
	HDH
	HDH
	HDH
	Tập viết 
	Thể dục
	HDH
	Ng. ngữ
	HĐTT
	HĐTT
	HĐTT
	Khoa học
	Ng. ngữ

	
	Chiều
	5
	HDH
	NN**- HĐTT
	Mĩ thuật
	HĐTT
	HDH
	HDH
	Thư viện
	Tin học
	Đạo đức 
	Thể dục
	Khoa học
	HDH
	Khoa học
	HDH
	HDH

	
	
	6
	HĐTT
	NN**- HĐTT
	HDH
	Mĩ thuật
	HĐTT
	HĐTT
	HDH
	HDH
	Thư viện
	HDH
	HDH
	Tin học
	HDH
	HĐTT
	HĐTT

	
	
	7
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH  lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp
	SH lớp



